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THÔNG BÁO 

Kết quả giám sát an toàn thực phẩm mẫu Rau củ quả 

 tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (Đ1) 

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản, Đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng 

ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước, trong, sau Tết Nguyên đán 

Giáp Thìn và mùa lễ hội Xuân 2024 của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm 

sản và thủy sản đã tiến hành lấy 50 mẫu rau củ quả, trái cây các loại tại các Siêu 

thị, hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm tra một số chỉ tiêu an toàn thực 

phẩm theo quy định. 

Căn cứ kết quả kết quả test nhanh các chỉ tiêu dư lượng thuốc BVTV 

nhóm Carbamate, nhóm Lân hữu cơ tại Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm 

sản và thủy sản Hà Tĩnh các mẫu trên đều đạt các chỉ tiêu an toàn thực phẩm 

theo quy định (chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thông báo để 

cơ sở lấy mẫu và các đơn vị liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận:        
- Sở NN&PTNT (để bc); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các cơ sở được lấy mẫu (14); 

- Chi cục trưởng, các PCCT; 

- Lưu: VT,CL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Văn Dũng 

 

  



Phụ lục. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số               /TB-QLCL ngày  31 tháng 01 năm 2024 của 

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản) 

 

TT Tên mẫu Ký hiệu mẫu Địa điểm lấy mẫu 
Chỉ tiêu 

kiểm tra 

Phương pháp 

thử nghiệm 

Giới hạn 

phát hiện 
Kết quả 

1.  Mướp đắng MĐ-TXKA01 Hộ kinh doanh rau quả Thảo Tám, 

TDP2, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ 

Anh, Hà Tĩnh. 

(0949636964) 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

2.  Su su SS-TXKA02 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

3.  Đậu Cove ĐCV-CM 

Công ty TNHH một thành viên 

Thương mại và Dịch vụ Sài Gòn - Hà 

Tĩnh, số 02 đường Phan Đình Phùng, 

thành phố Hà Tĩnh. 

(Chị Tịnh 0911 867379) 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

4.  Cải lơ xanh (Xà lách) XL-CM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

5.  Cải thìa CT-CM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

6.  Bắp cải trái tim BC-CM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

7.  Bông cải xanh (súp lơ) SL-CM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

8.  Cà rốt Đà Lạt CR-CM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

9.  Su su SS-CM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

10.  Cà chua CC-CM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

11.  Táo Tessa Hà Lan TĐ-CM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

12.  Táo xanh Mỹ TX-CM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 



13.  Cải chíp TC CC-WM 

Siêu thị Winmart Hà Tĩnh, tầng 2 toà 

nhà Wincom Plaza, ngã tư đường Hà 

Huy Tập - Hàm Nghi, thành phố Hà 

Tĩnh. 

(Anh Hải GĐ: 0934 436786) 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

14.  Xà lách XL-WM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

15.  Su hào xanh SH-WM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

16.  Súp lơ xanh SL-WM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

17.  Xoài cát Chu Bao vàng X-WM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

18.  Táo Fuji Mỹ T-WM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

19.  Roi đỏ An Phước RĐ-WM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

20.  Dưa chuột Baby DC-WM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

21.  Mướp đắng MĐ-WM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

22.  Bắp cải Trái tim BC-WM 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

23.  Bông Cải xanh BCX-CL01 

Hộ kinh doanh rau Hồ Thị Thuý, 

Khối 7, thị trấn Nghèn, huyện Can 

Lộc, Hà Tĩnh. 

(0763 055368) 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

24.  Cải Thìa CT-CL01 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

25.  Cải Thìa CT-CL02 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 



26.  Dưa chuột DC-NX1 Cơ sở kinh doanh rau củ qủa Phan 

Thị Trâm, thôn Lam Thuỷ, xã Xuân 

Giang, huyện Nghi xuân, Hà Tĩnh. 

(0972 292480) 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

27.  Dưa chuột DC-NX2 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

28.  Cải sen CS-NX1 Cơ sở kinh doanh rau củ qủa Nguyễn 

Thị Tâm, khối 3, thị trấn Tiên Điền, 

huyện Nghi xuân, Hà Tĩnh. 

(0915 798233) 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

29.  Cải sen CS-NX2 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

30.  Táo Xanh Ninh Thuận TX-HL01 Cơ sở kinh doanh hoa qủa Nguyễn 

Thị Xuân, Khối 8, phường Bắc 

Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. 

(0392 907415) 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

31.  Táo Xanh Ninh Thuận TX-HL02 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

32.  Ổi Hải Dương O-HL01 Cơ sở kinh doanh hoa qủa Cao Thị 

Nga, thôn Thuận Giang, xã Thuận 

Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. 

(0978 665695) 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

33.  Ổi Hải Dương O-HL02 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

34.  Đậu Cô ve ĐCV-CX01 Cửa hàng Nông sản an toàn Trần Thị 

Thanh Liên, số 161, đường Hà Huy 

Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm 

Xuyên, Hà Tĩnh. 

(0966 934588) 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

35.  Đậu Cô ve ĐCV-CX02 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

36.  Dưa chuột DC-KA01 

Cơ sở kinh doanh rau củ qủa Hồ Thị 

Vân, xóm 2, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ 

Anh, Hà Tĩnh. 

(0987 431179) 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

37.  Cải Thìa CT-KA02 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

38.  Cải Thìa CT-KA03 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 



39.  Cam bù Sơn Thọ CB-HS01 

Cơ sở kinh doanh hoa qủa Lê Thị 

Vinh, thôn 8, xã Quang Diệm, huyện 

Hương Sơn, Hà Tĩnh. 

(0869 698892) 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

40.  Cam chanh Sơn Mai CC-HS01 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

41.  Cam chanh Sơn Mai CC-HS02 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

42.  Ổi Vietgap Kỳ Anh O-KA01.1 
Hộ trồng ổi Hoàng Nồng, thôn Đồng 

Trụ Tây, xã kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh. 

(Anh Ngọc Phòng NNPTNT huyện 

Kỳ Anh 0963 707217) 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

43.  Ổi Vietgap Kỳ Anh O-KA01.2 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

44.  Ổi Vietgap Kỳ Anh O-KA01.3 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

45.  Ổi Vietgap Kỳ Anh O-KA02.1 
Hộ trồng ổi Trần Thị Văn, thôn Đồng 

Trụ Tây, xã kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh. 

(Anh Ngọc Phòng NNPTNT huyện 

Kỳ Anh 0963 707217) 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

46.  Ổi Vietgap Kỳ Anh O-KA02.2 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

47.  Ổi Vietgap Kỳ Anh O-KA02.3 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

48.  Ổi Vietgap Kỳ Anh O-KA03.1 
Hộ trồng ổi Nguyễn Thập, thôn Đồng 

Trụ Tây, xã kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh. 

(Anh Ngọc Phòng NNPTNT huyện 

Kỳ Anh 0963 707217) 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

49.  Ổi Vietgap Kỳ Anh O-KA03.2 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

50.  Ổi Vietgap Kỳ Anh O-KA03.3 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

 

Ghi chú:   - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Carbamate: Isoprocarb; Methiocarb; Methomyl; Oxamyl; Pirimicarb; Propham; 

Propoxur;Thiodicarb; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Carbaryl; Carbofuran; Carbosulfan-3 hydroxy; Chlorpropham; 

Iprovalicarb; 



       - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Lân hữu cơ: Trichlorfon; Triazophos; Tetrachlorvinphos; Quinalphos; 

Profenofos; Pirimiphos methyl; Pirimiphos ethyl; Phoxim; Phosphamidone; Phosmet; Phorate; Phenthoate; Parathion methyl; 

Parathion; Omethoate; Metolaclor & S-Metolactor; Methidathion; Methamidophos; Methacrisfos; Mefenoxam; Mecarbam; Malathion; 

Isofenphos methyl; Iprobenfos; Fenthion; Fenchlorphos; Ethoprophos; Ethion; Edifenphos; Dimethoate; Dichlorvos; Diazinon; 

Chlorpyrifos methyl; Chlorpyrifos; Chlorfenvinphos; Carbendazim; Cadusafos; Azinphos-methyl; Atrazine; Acephate. 
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